
	GIÁO ÁN SỐ:  1
	Mẫu số 5.

Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương 1: LÝ THUYẾT CƠ SỞ VỀ KHÍ CỤ ĐIỆN
Thực hiện ngày:  03 tháng 03 năm 2018


	
	


TÊN CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT CƠ SỞ VỀ KHÍ CỤ ĐIỆN
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
1. Kiến thức: 
· Trình bày được khái niệm, công dụng của khí cụ điện.
· Trình bày được quá trình phát nóng của KCĐ.
· Trình bày được các dạng tiếp xúc điện.

2. Kỹ năng :

·  Phân loại, nhận dạng được KCĐ cơ bản.
3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm.

· Tích cực quan sát, trao đổi, yêu thích việc phân loại, nhận dạng KCĐ
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Bảng, phấn, giáo trình, projector.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                      Thời gian: 2’
........................................................................................................................................................................................................................................................................

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập 

	Giới thiệu các loại khí cụ điện, sự cần thiết của chúng trong việc ngành điện
	Nghe giảng, trao đổi
	3‘

	2
	Giảng bài mới (kết hợp file power point)
I. Phân loại và các yêu cầu CB về KCD.
1.Phân loại
Kết luận phân loại
2. Yêu cầu cơ bản khí cụ điện
Kết luận yêu cầu cơ bản của KCĐ
II.Sự phát nóng của KCĐ
1.Định nghĩa.
Kết luận
2.Nguyên nhân gây phát nóng
Kết luận
III.Tiếp xúc điện
1.Định nghĩa
Kết luận

2.Điện trở tiếp xúc, Rtx
Kết luận
3.Yếu tố ảnh hưởng đến Rtx 

Kết luận
Kết luận
	-Trình chiếu hình ảnh KCĐ.
-Giải thích

-Hỏi: Nêu các loại KCĐ mà e biết?
-Nêu câu hỏi. (Hãy nhóm các loại vừa nêu thành loại gì)

-Nhận xét các nhóm
- Ghi tóm tắt phân loại KCĐ
-Trình chiếu hình ảnh liên quan đến yêu cầu KCĐ.
-Giải thích
-Hỏi: Ví dụ mua KCĐ em cần quan tâm yêu cầu gì?
-Gọi nhóm trình bày

-Nhận xét các nhóm

-Ghi tóm tắt, hướng dẫn đánh dấu tài liệu
-Trình chiếu ảnh liên quan đến quá trình phát nóng.
-Giải thích

-Trình chiếu các dạng phát nóng.
-Giải thích

-Tóm tắt định nghĩa

-Hỏi: Nguyên nhân gây nóng KCĐ, tác hại, khắc phục.
-Gọi các nhóm trình bày.
-Nhận xét
-Ghi tóm tắt 

-Trình chiếu các dạng tiếp xúc điện
- Giải thích 
- Hỏi: Sau khi quan sát, e hiểu gì về tiếp xúc điện?
-Gọi các nhóm trình bày
-Nhận xét
-Ghi tóm tắt
-Hỏi: E hiểu gì về điện trở tiếp xúc?
-Gọi các nhóm trình bày
-Nhận xét
-Tóm tắt Rtx

-Hỏi: Theo e yếu tố nào làm thay đổi Rtx?

-Gọi các nhóm trình bày
-Nhận xét
-Tóm tắt yếu tố ảnh hưởng đến Rtx

-Hỏi: Rtx có ảnh hưởng gì đến độ bền KCĐ?

-Gọi các nhóm trình bày
-Tóm tắt ảnh hưởng Rtx đến KCĐ
	-Quan sát
-Lắng nghe
-Nghe, trả lời
-Thảo luận nhóm, Lắng nghe, trả lời
-Lắng nghe, trả lời

-Ghi chép
-Quan sát.

-Nghe

-Thảo luận nhóm
-Phát biểu

-Ghi nhớ

-Ghi nhớ
-Quan sát

-Lắng nghe

-Quan sát
-Nghe

-Ghi chép

-Nghe, thảo luận nhóm trả lời
-Phát biểu
-Nghe
-Ghi chép
-Nghe, ghi nhớ
-Nghe

-Thảo luận
-Trình bày
-Nghe, nhớ
-Nhớ
-Thảo luận nhóm
-Phát biểu

-Ghi chép
-Thảo luận nhóm

-Phát biểu

-Ghi nhớ

-Ghi chép

-Thảo luận

-Phát biểu

-Ghi chép
	10’
10’
7’
13’
10’

12’
8’
8’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	-Tóm tắc PL, Y/C, sự phát nóng, Rtx
·  Hướng dẫn câu hỏi trong tài liệu.
	- Lắng nghe và quan sát, ghi nhớ
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem tài liệu Hồ quang, cơ cấu điện từ. 
	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................

........................................................................................

	TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN
	Ngày 28 tháng 02 năm 2018
                     GIÁO VIÊN             



	GIÁO ÁN SỐ:  2
	Mẫu số 5.

Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ BLĐTBXH
Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương 1: LÝ THUYẾT CƠ SỞ VỀ KHÍ CỤ ĐIỆN
Thực hiện ngày:  10 tháng 03 năm 2018


TÊN CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT CƠ SỞ VỀ KHÍ CỤ ĐIỆN (TT)
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
1. Kiến thức: 

· Trình bày được khái niệm Hồ quang điện.

· Trình bày được khái niệm Cơ cầu điện từ và Nam chăm điện.

2. Kỹ năng:

·  Phân loại, nhận dạng nam chăm điện trong mạch AC, DC và tính toán được Lực điện từ.

3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm.

· Tích cực quan sát, trao đổi, yêu thích việc phân loại, nhận dạng nam chăm điện và tính toán lực điện từ
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Bảng, phấn, giáo trình, projector.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                      Thời gian: 2’
....................................................................................................................................

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập 


	Trình chiếu khái quát về Hồ quang, về nam chăm điện, dẫn nhập vào bài
	Quan sát, nghe
	3‘

	2
	Giảng bài mới (kết hợp file power point)
I. Hồ quang điện
1.Định nghĩa – phân loại
-Kết luận
2.Công dụng - tác hại
3.Hạn chế Hố quang
-Kết luận:
II.Cơ cấu điện từ và nam chăm điện.
1.Cơ cấu điện từ

Kết luận cơ cấu điện từ
2.Nam chăm điện
Kết luận nam chăm điện

Kết luận
	-Trình chiếu video hồ quang điện 

-Giải thích (HQ AC, DC)
-Nêu câu hỏi. (Phân biệt HQ Ac, Dc)

-Gọi nhóm trả lời
-Nhận xét, kết luận
-Nêu câu hỏi. (Công dụng, tác hại gì?)

-Gọi nhóm trả lời
-Nhận xét, kết luận
-Nêu câu hỏi. (Cách dập tắc Hồ quang)

-Ghi tóm tắt  
-Trình chiếu 

-Giải thích (Khái niệm)
-Trình chiếu (Cơ cấu mạch từ)

-Giải thích (Mạch từ AC, DC)
-Giải thích cuộn dây trong cơ cấu điện từ
-Hỏi: Hãy cho ví dụ CCĐT trong thực tế, chúng có khác CC từ điện không?.
-Gọi nhóm trả lời
-Nhận xét
-Ghi tóm tắt
-Trình chiếu (Nam chăm điện AC, DC) 

-Giải thích
-Hỏi: ứng dụng của nam chăm Ac DC trong thực tế
-Gọi nhóm trả lời
-Nhận xét
-Ghi tóm tắt kết luận
-Trình chiếu lực từ
-Giải thích (Lực từ)

-Hỏi:Ứng dụng trong thực tế?
 -Bài tập hướng dẫn.
-Nhóm thực hiện.

-Nhận xét

-Ghi tóm tắt

	-Quan sát

-Lắng nghe

-Thảo luận, trao đổi
- Trả lời

-Ghi nhớ
-Lắng nghe, trả lời

-Trả lời
-Ghi nhớ.

-Trả lời
-Ghi nhớ
-Quan sát

-Nghe

-Nghe, đọc tài liệu, trả lời
-Nghe, Ghi nhớ
-Nghe, nhớ
-Thảo luận
-Trả lời
-Nghe

-Nhớ
-Nghe, trao đổi
-Thảo luận
-Trả lời
-Nhớ
-Quan sát
-Ghi nhớ
-Trả lời
-Nhớ, thực hiện tính toán
-Nghe, nhớ

-Ghi chép
	2’

2’

4’

2’

3’
4’
5’

3’

3’

4’

3’

4’

3’

2’

3’

3’

3’

3’

3’

3’
3’
2’
10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	-Tóm tắc Hồ quang, CCĐT, NC điện.

-Hướng dẫn câu hỏi, bài tập trong tài liệu.
	- Lắng nghe và quan sát, ghi chép
	3’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem tài liệu nút nhấn, công tắc, cầu dao. 
	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................

........................................................................................

	TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG TỔ MÔN
	Ngày 28 tháng 02 năm 2018
                     GIÁO VIÊN 

                


	GIÁO ÁN SỐ:  3
	Mẫu số 5.

Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương 2: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐÓNG CẮT
Thực hiện ngày:  17 tháng 03 năm 2018


TÊN CHƯƠNG 2: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐÓNG CẮT (Công tắc, nút nhấn, cầu dao)
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
1. Kiến thức: 

· Trình bày được khái niệm, cấu tạo, nguyện lý hoạt động, công dụng, hư hỏng cơ bản, cách lựa chọn theo thông số kỹ thuật của : nút nhấn, công tắc, cầu dao.

2. Kỹ năng :

·  Chọn được công tắc, nút nhấn, cầu dao đúng yêu cầu kỹ thuật.
· Nêu được cách khắc phục hư hỏng cơ bản. 
3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm.

· Tích cực quan sát, trao đổi, yêu thích việc tính toán, lựa chọn công tắc nút nhấn, cầu dao và đảm bảo đúng yêu cầu, an toàn khi sử dụng.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Bảng, phấn, giáo trình, projector.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                      Thời gian: 2’
........................................................................................................................................................................................................................................................................

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập 


	Chiếu video hình ảnh các KCĐ bị cháy xém, dẫn nhập vào bài
	Nghe giảng, trao đổi
	3‘

	2
	Giảng bài mới (kết hợp file power point)
I. Công tắc
Kết luận
II. Nút nhấn
Kết luận
III. Cầu dao
Kết luận
Bài tập chọn cầu dao
	-Trình chiếu (hình dạng)
-Giải thích (các dạng)

-Nêu câu hỏi. (Phân loại)

-Nêu câu hỏi. (cần biết thông số gì)

-Nêu câu hỏi. (Lựa chọn)

-Ghi tóm tắt 

-Ví dụ chọn công tắc
-Trình chiếu (hình dạng)

-Giải thích (các dạng)

-Nêu câu hỏi. (Phân loại)

-Nêu câu hỏi. (cần biết thông số gì)

-Nêu câu hỏi. (Cách Lựa chọn?)

-Ghi tóm tắt 

-Ví dụ chọn nút nhấn
-Trình chiếu (hình dạng)

-Giải thích (các dạng)

-Nêu câu hỏi. (Phân loại gì?)

-Nêu câu hỏi (cần biết thông số gì?)

-Nêu câu hỏi (Cách Lựa chọn) 
-Nêu câu hỏi (Cách khắc phục)

-Các nhóm thảo luận

-Gọi các nhóm trả lời

-Nhận xét 

-Ghi tóm tắt

-Tóm tắt hướng dẫn
-Cho nhóm thực hiện, quan sát
-Gọi nhóm thực hiện

-Nhận xét
	-Quan sát

-Lắng nghe

-Nghe, trả lời

-Lắng nghe, trả lời

-Lắng nghe, trả lời

-Ghi nhớ.

-Nghe, trao đổi

-Quan sát

-Lắng nghe

-Nghe, trả lời

-Lắng nghe, trả lời

-Lắng nghe, trả lời

-Ghi nhớ.

-Nghe, trao đổi

-Quan sát

-Lắng nghe

-Nghe, trả lời

-Lắng nghe, trả lời

-Lắng nghe, trả lời

-Lắng nghe, trả lời
-Thảo luận

-Phát biểu

-Nghe, nhớ

-Nhớ
-Ghi chép

-Thực hiện yêu cầu

-Trả lời kết quả nhóm

-Nhớ
	2’

3’

2’

3’

2’

3’

4’

2’

3’

4’

5’

4’

3’

4’

2’

3’

4’

5’

9’

8’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	·  Tóm tắc lại bài học hôm nay.
- Hướng dẫn câu hỏi, bài tập trong tài liệu.
	- Lắng nghe và quan sát, ghi chép
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem tài liệu Áp to mat, bài tập trang 88. 
	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................

........................................................................................

	TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG TỔ MÔN

	Ngày 28 tháng 02 năm 2018
                     GIÁO VIÊN 

                         


	GIÁO ÁN SỐ:  4
	Mẫu số 5.

Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương 2: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐÓNG CẮT
Thực hiện ngày:  24 tháng 03 năm 2018


TÊN CHƯƠNG 2: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐÓNG CẮT (Áp to mát)
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
1. Kiến thức: 

· Trình bày được khái niệm, cấu tạo, nguyện lý hoạt động, công dụng, hư hỏng cơ bản, cách lựa chọn theo thông số kỹ thuật của áp to mát (CB).

2. Kỹ năng:

· Chọn được Áp to mát đúng yêu cầu kỹ thuật.
· Nêu được cách khắc phục hư hỏng cơ bản. 
3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm:
· Tích cực quan sát, trao đổi, yêu thích việc tính toán, lựa chọn Áp to mát và đảm bảo đúng yêu cầu, an toàn khi sử dụng.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Bảng, phấn, giáo trình, projector.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                      Thời gian: 2’
..................................................................................................................................................................................................................................................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập 


	Chiếu video so sánh việc bảo vệ giữa cầu dao và CB, dẫn nhập vào bài. Clip bảo vệ bằng CB
	Nghe giảng, trao đổi
	3‘

	2
	Giảng bài mới (kết hợp file power point)
I. Áp to mát

1. Khái niệm
Kết luận 

2.Cấu tạo
Kết luận
3.Thông số kỹ thuật
Kết luận
4. Điều kiện lựa chọn CB - cách khắc phục hư hòng cơ bản
Kết luận
II. Bài tập
1.BT trang 88
Kết luận bài tập
2. Bài tập 2, trang 113.
	-Trình chiếu (hình dạng CB)

-Giải thích (các dạng)

-Hỏi: Ứng dụng của CB và em đã gặp những dạng CB nào.
-Ghi tóm tắt
-Trình chiếu cầu tạo
-Giải thích
-Hỏi: gọi SV liệt kê cấu tạo
-Hỏi: các hư hỏng và khắc phục
-Gọi SV nhóm.

-Nhận xét, kết luận
-Ghi tóm tắt
-Trình chiếu rõ hình ảnh CB có thông số
-Giải thích thông số
-Hỏi: gọi SV giải thích lại và nêu ý nghĩa các thông số
-Ghi tóm tắt
-Hỏi: Dựa vào thông số, hãy nêu cách chọn CB.
-Gọi SV các nhóm trình bày
-Nhận xét
-Ghi tóm tắt
-Hỏi: hư hỏng, cách khắc phục?
-Gọi hs, nhận xét

-Ghi tóm tắt

-Chiếu, giải thích, yêu cầu thực hiện. (Bài tập ứng dụng (trang 88)

-Cho SV thực hiện 
-Gọi SV các nhóm thực hiện

-Gọi SV các nhóm nhận xét
-Nhận xét các nhóm
-Sửa hoàn chỉnh bài tập 

-Chiếu, giải thích, yêu cầu thực hiện. 

-Cho SV các nhóm thực hiện 

-Gọi SV các nhóm thực hiện

-Gọi SV các nhóm nhận xét
-Nhận xét các nhóm
-Hoàn chỉnh bài tập 
	-Quan sát

-Lắng nghe

-Nghe, trả lời

-Nhớ
-Quan sát
-Nghe

-Trả lời (SV khác nghe)

-Trao đổi
-Trả lời
-Nhớ
-Nhớ
-Quan sát
-Lắng nghe, trả lời

-Nhớ
-Thảo luận nhóm
-Trả lời
-Nghe, trao đổi
-Nhớ
-Trả lời, nhớ

-Nhớ

-Quan sát, ghi chép
-Trao đổi
-Thực hiện bài làm
-Trả lời
-Nghe

-Ghi nhớ
	5’

5’

5’

3’
5’
3’

5’

5’

2’

8’
10’
10’

10’


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	-Tóm tắc cấu tạo, thông số, điều kiện chọn CB. Cách giải bài tập chọn CB
-Chú ý bài tập, trang 113
	- Lắng nghe và quan sát, ghi chép
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem tài liệu Cầu chì, Role điện từ. 
	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................

........................................................................................

	TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG TỔ MÔN
	Ngày 28 tháng 02 năm 2018
                     GIÁO VIÊN 

                         


	GIÁO ÁN SỐ:  5
	Mẫu số 5.

Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương 3: KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ
Thực hiện ngày:  31 tháng 03 năm 2018


TÊN CHƯƠNG 3: KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ (Cầu chì, Role điện từ)
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
1. Kiến thức: 

· Trình bày được khái niệm, cấu tạo, nguyện lý hoạt động, công dụng, hư hỏng cơ bản, cách lựa chọn theo thông số kỹ thuật của: cầu chì, Role điện từ.

2. Kỹ năng :

·  Chọn được cầu chì, role điện từ đúng yêu cầu kỹ thuật.
· Nêu được cách khắc phục hư hỏng cơ bản. 
3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm.

· Tích cực quan sát, trao đổi, yêu thích việc tính toán, lựa chọn cầu chì và đảm bảo đúng yêu cầu, an toàn khi sử dụng.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Bảng, phấn, giáo trình, projector.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                      Thời gian: 2’
........................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập 


	Trình chiếu video quá dòng trong mạch điện mà không được bảo vệ, dẫn nhập vào bài
	Nghe giảng, trao đổi
	3‘

	2
	Giảng bài mới (kết hợp file power point)
I. Cầu chì

1.Khái niệm
Kết luận
2.Cấu tạo
Kết luận
3.Thông số KT
4. Điều kiện chọn
5.Khắc phục hư hỏng
Bài tập
II. Role điện từ

1.Hình dạng
2.Cấu tạo
3.Thông số
4.Điều kiện lựa chọn
Bài tập
	-Trình chiếu (hình dạng CC)

-Giải thích (các dạng)

-Hỏi: Ứng dụng của CC và em đã gặp những dạng CC nào.

-Ghi tóm tắt
-Trình chiếu cấu tạo
-Giải thích
-Hỏi: gọi SV liệt kê cấu tạo
-Hỏi: các hư hỏng và khắc phục
-Gọi SV nhóm.

-Nhận xét, kết luận
-Ghi tóm tắt
-Trình chiếu rõ hình ảnh CB có thông số
-Giải thích thông số
-Hỏi: gọi SV giải thích lại và nêu ý nghĩa các thông số
-Ghi tóm tắt
-Hỏi: Dựa vào thông số, hãy nêu cách chọn CC.

-Gọi SV các nhóm trình bày
-Nhận xét
-Ghi tóm tắt
-Hỏi: Hư hỏng gì em biết?
-Nhận xét, kết luận
-Tóm tắt BT 5/58.

(Hướng dẫn SV tính toán chọn CC)

-Cho Nhóm thực hiện, quan sát
-Gọi trả lời
-Nhận xét, kết luận

-Trình chiếu (hình dạng)

-Giải thích (các dạng, công dụng)

-Giải thích cấu tạo

-Giải thích NLHĐ

-Nêu câu hỏi. (Phân loại, hư hỏng thường gặp, khắc phục)

-Nêu câu hỏi. (cần biết thông số gì)

-Nhận xét, kết luận
-Nêu câu hỏi. (Lựa chọn)

-Nhận xét, Kết luận 

-Tóm tắt hướng dẫn yêu cầu
-Cho Nhóm thực hiện, quan sát

-Gọi trả lời

-Nhận xét, kết luận


	-Quan sát

-Lắng nghe

-Nghe, trả lời

-Nhớ
-Quan sát
-Nghe

-Trả lời (SV khác nghe)

-Trao đổi
-Trả lời
-Nhớ
-Nhớ
-Quan sát
-Lắng nghe, trả lời

-Nhớ
-Thảo luận nhóm
-Trả lời
-Nghe, trao đổi
-Nhớ
-Nghe, trả lời
-Nghe, nhớ
-Ghi chép
-Trao đổi

-Trả lời kết quả

-Nghe, nhớ
-Quan sát.

-Nghe

-Nghe

-Nghe

-Nghe, trả lời

-Trả lời

-Nghe, nhớ

-Nghe, trả lời

-Nhớ
-Viết tóm tắt

-Trao đổi nhóm

-Thực hiện

-Ghi nhớ
	5’

5’

5’

3’
5’

3’

4’

5’

2’

5’

3’
8’
3’

3’

5’

4’

4’
6’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	·  Tóm tắc Cầu chì, rơ le điện từ.
·  Hướng dẫn tài liệu, bài tập
	- Lắng nghe và quan sát, ghi chép
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem tài liệu role điện áp, role dòng điện. 
	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................

........................................................................................

	TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG TỔ MÔN
	Ngày 28 tháng 02 năm 2018
                     GIÁO VIÊN 

                         


	GIÁO ÁN SỐ:  6
	Mẫu số 5.

Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương 3: KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ
Thực hiện ngày:  07 tháng 04 năm 2018


TÊN CHƯƠNG 3: KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ (Role dòng điện)
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
1. Kiến thức: 

· Trình bày được khái niệm, cấu tạo, nguyện lý hoạt động, công dụng,  cách lựa chọn theo thông số kỹ thuật của: Role dòng điện.

2. Kỹ năng :

·  Chọn được Role dòng điện đúng yêu cầu kỹ thuật. 
3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm.

· Tích cực quan sát, trao đổi, yêu thích việc tính toán, lựa chọn Role dòng điện và đảm bảo đúng yêu cầu, an toàn khi sử dụng.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Bảng , phấn, giáo trình, projector.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                      Thời gian: 2’
........................................................................................................................................................................................................................................................................

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập 


	Trình chiếu video quá dòng trong mạch điện mà không được bảo vệ, dẫn nhập vào bài
	Nghe giảng, trao đổi
	3‘

	2
	Giảng bài mới (kết hợp file power point)
I. Role dòng điện
1.Cấu tạo
2.Nguyên lý hoạt động
3.Phân loại
4.Thông số
5.Điều kiện lựa chọn
II.Giải bài tập

Bài tập 2/83
Bài tập 12/58

Bài tập 12/83


	-Trình chiếu (hình dạng)

-Giải thích (các dạng, ứng dụng)

-Giải thích cấu tạo

+Gọi hs nhắc lại đặc điểm cấu tạo chính

+Nhận xét, kết luận

-Giải thích nguyên lý hoạt động

+Gọi hs nhắc lại NLHĐ

+Nhận xét, kết luận

-Giải thích phân loại
-Kết luận

-Trình chiếu, giải thích
+Gọi hs nhắc lại NLHĐ

+Nhận xét, kết luận

-Nêu câu hỏi. (Lựa chọn cần quan tâm yếu tố gì?)

-Kết luận 

-Chiếu BT (Hướng dẫn)

-Cho các nhóm thực hiện

-Gọi các nhóm giải

-Nhận xét bài làm các nhóm

-Kết luận vấn đề

-Chiếu BT (Hướng dẫn)

-Cho các nhóm thực hiện

-Gọi các nhóm giải

-Nhận xét bài làm các nhóm

-Kết luận vấn đề

-Chiếu BT (Hướng dẫn)

-Cho các nhóm thực hiện

-Gọi các nhóm giải

-Nhận xét bài làm các nhóm

-Kết luận vấn đề


	-Quan sát

-Lắng nghe

-Nghe
-Nghe, nhớ

-Nghe, nhớ

-Nghe, trả lời

-Lắng nghe, trả lời

-Lắng nghe, nhớ
-Ghi nhớ.

-Nghe, Quan sát
-Trả lời
-Nhớ
-Trao đổi, giải quyết

-Nhớ
-Quan sát, ghi chép

-Trao đổi

-Trả lời kết quả

-Nghe, nhớ

-Ghi nhớ

-Nghe, trao đổi, thực hiện

-Trao đổi, giải quyết

-Thực hiện

-Nghe, nhớ

-Ghi nhớ

-Nghe, trao đổi, thực hiện

-Trao đổi, giải quyết

-Thực hiện

-Nghe, nhớ

-Ghi nhớ


	5’

5’

5’

5’

4’

5’

4’

14’

12’

12’



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	·  Tóm tắc Role dòng điện.
·  Hướng dẫn tài liệu, bài tập.
	- Lắng nghe và quan sát, ghi chép
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem tài liệu role điện áp, role nhiệt. 
	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................

........................................................................................

	TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG TỔ MÔN
	Ngày 28 tháng 02 năm 2018
                     GIÁO VIÊN 

                         


	GIÁO ÁN SỐ:  7
	Mẫu số 5.

Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương 3: KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ
Thực hiện ngày:  14 tháng 04 năm 2018


TÊN CHƯƠNG 3: KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ (Role điện áp, role nhiệt)
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
1. Kiến thức: 

· Trình bày được khái niệm, cấu tạo, nguyện lý hoạt động, công dụng, hư hỏng cơ bản, cách lựa chọn theo thông số kỹ thuật của: Role điện áp, role nhiệt.

2. Kỹ năng :

·  Chọn được Role  điện áp, role nhiệt đúng yêu cầu kỹ thuật.
· Nêu được cách khắc phục hư hỏng cơ bản. 
3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm.

· Tích cực quan sát, trao đổi, yêu thích việc tính toán, lựa chọn Role điện áp, role nhiệt và đảm bảo đúng yêu cầu, an toàn khi sử dụng.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Bảng, phấn, giáo trình, projector.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                      Thời gian: 2’
........................................................................................................................................................................................................................................................................

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập 


	Chiếu video mạch bị quá áp, dẫn nhập vào bài
	Nghe giảng, trao đổi
	3‘

	2
	Giảng bài mới (kết hợp file power point)
I. Role điện áp

1.Hình dạng
2.Cấu tạo
3.Nguyên lý hoạt động
4.Thông số-đk chọn
II. Role nhiệt
1.HÌnh dạng
2.Cấu tạo
3.Nguyên lý hoạt động
4.Thông số-Đk chọn

Bài tập 10/58
Bài tập 11/58
	-Trình chiếu (hình dạng)

-Giải thích (các dạng, ứng dụng)

-Giải thích cấu tạo

+Gọi hs nhắc lại đặc điểm cấu tạo chính

+Nhận xét, kết luận

-Giải thích nguyên lý hoạt động

+Gọi hs nhắc lại NLHĐ

+Nhận xét, kết luận

-Nêu câu hỏi. (Phân loại)

-Nêu câu hỏi. (cần biết thông số gì)

+Gọi hs nhắc lại NLHĐ

+Nhận xét, kết luận

-Nêu câu hỏi. (Lựa chọn)

-Kết luận 

-Trình chiếu (hình dạng)

-Giải thích (các dạng, ứng dụng, hư hỏng, khắc phục)

-Giải thích cấu tạo

+Gọi hs nhắc lại đặc điểm cấu tạo chính

+Nhận xét, kết luận

-Giải thích nguyên lý hoạt động

+Gọi hs nhắc lại đặc điểm cấu tạo chính

+Nhận xét, kết luận

-Nêu câu hỏi. (Phân loại)

-Nêu câu hỏi. (cần biết thông số gì)

-Nêu câu hỏi. (Lựa chọn)

-Kết luận 

-Chiếu BT (Hướng dẫn)

-Cho các nhóm thực hiện

-Gọi các nhóm giải

-Nhận xét bài làm các nhóm

-Kết luận vấn đề

-Chiếu BT (Hướng dẫn)

-Cho các nhóm thực hiện

-Gọi các nhóm giải

-Nhận xét bài làm các nhóm

-Kết luận vấn đề


	-Quan sát

-Lắng nghe

-Nghe, nhớ

-Thực hiện

-Nhớ

-Nghe, nhớ

-Thực hiện

-Nhớ

-Nghe, trả lời

-Lắng nghe, trả lời

-Thực hiện

-Nhớ

-Lắng nghe, trả lời

-Ghi nhớ.

-Quan sát

-Lắng nghe

-Nghe, nhớ

-Thực hiện

-Nhớ

-Nghe, nhớ

-Thực hiện

-Nhớ

-Nghe, trả lời

-Lắng nghe, trả lời

-Lắng nghe, trả lời

-Ghi nhớ.

-Nghe, trao đổi, thực hiện

-Trao đổi, giải quyết

-Thực hiện

-Nghe, nhớ

-Ghi nhớ

-Nghe, trao đổi, thực hiện

-Trao đổi, giải quyết

-Thực hiện

-Nghe, nhớ

-Ghi nhớ


	5’

5’

5’

5’

4’

5’

4’

5’

8’

3’

8’

10’

13’
13’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	·  Tóm tắc lại bài học hôm nay.
·  Nêu những ý chính cho sinh viên nắm rõ hơn.
	- Lắng nghe và quan sát, ghi chép
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem tài liệu Thiết bị bảo vệ chống dòng rò. 
	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................

........................................................................................

	TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG TỔ MÔN
	Ngày 28 tháng 02 năm 2018
                     GIÁO VIÊN 




	GIÁO ÁN SỐ:  8
	Mẫu số 5.

Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương 3: KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ
Thực hiện ngày:  21 tháng 04 năm 2018


TÊN CHƯƠNG 3: KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ (Thiết bị chống dòng rò)
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
1. Kiến thức: 

· Trình bày được khái niệm, cấu tạo, nguyện lý hoạt động, công dụng, hư hỏng cơ bản, cách lựa chọn theo thông số kỹ thuật của: Thiết bị chống dòng rò.

2. Kỹ năng :

·  Chọn được Thiết bị chống dòng rò đúng yêu cầu kỹ thuật.
· Nêu được cách khắc phục hư hỏng cơ bản. 
3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm.

· Tích cực quan sát, trao đổi, yêu thích việc tính toán, lựa chọn Thiết bị chống dòng rò và đảm bảo đúng yêu cầu, an toàn khi sử dụng.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Bảng, phấn, giáo trình, projector.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                      Thời gian: 2’
....................................................................................................................................II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập 


	Chiếu video ứng dụng mạch điện bảo vệ bằng CB và RCCB, dẫn nhập vào bài
	Nghe giảng, trao đổi
	3‘

	2
	Giảng bài mới (kết hợp file power point)
I. Thiết bị chống dòng rò
1.Cấu tạo
Kết luận
2.Nguyên lý hoạt động
Kết luận
3.Thông số kỹ thuật
Kết luận

4.Điều kiện Lựa chọn

5. Ví dụ ứng dụng

II.Kiểm tra lần 1 (HS1)

	-Trình chiếu (hình dạng)

-Giải thích (các dạng, ứng dụng)

-Chiếu Slide và giải thích cấu tạo

-Nêu thành phần cấu tạo chủ yếu

-Giải thích nguyên lý hoạt động

-Nêu câu hỏi. (Gọi HS giải thích lại)

-Ghi ý chính, hướng dẫn giáo trình

-Trình chiếu bảng thông số kỹ thuật, giải thích.

-Gọi HS nhắc lại
-Ghi tóm tắt thông số chủ yếu

-Nêu câu hỏi. (Căn cứ vào thông số, nêu điều kiện lựa chọn)

-Gọi hs trả lời

-Nhận xét, Kết luận 

-Chiếu Slide ví dụ.

-Hướng dẫn HS tính toán lựa chọn RCCB

-Gọi HS trả lời kết quả
-Nhận xét, kết luận

-Slide yêu cầu đề bài kiểm tra
-Yêu cầu HS làm, quan sát lớp.
	-Quan sát

-Lắng nghe

-Nghe, nhớ

-Ghi nhớ

-Nghe, nhớ

-Lớp nghe, HS được gọi trả lời

-Nhớ, ghi chép

-Qaun sát, nghe
-Lớp Lắng nghe, HS được gọi trả lời

-Ghi nhớ.

-Quan sát, trao đổi, thực hiện yêu cầu

-Thực hiện

-Nghe, Ghi chép

-Quan sát, chép đề

-Nghe
-Trả lời
-Nghe, ghi nhớ
-Ghi chép
-Thực hiện
	2’

3’

4’

4’

3’

3’

2’

2’

4’

5’
45’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	·  Tóm tắc lại RCCB.
·  Hướng dẫn hs tài liệu, bài tập trong giáo trình 
	- Lắng nghe và quan sát, ghi chép
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem tài liệu bài học sau: Công tắc tơ. 
	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................

........................................................................................

	TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG TỔ MÔN
	Ngày 28 tháng 02 năm 2018
                     GIÁO VIÊN 




	GIÁO ÁN SỐ:  9
	Mẫu số 5.

Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương 4: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN
Thực hiện ngày:  28 tháng 04 năm 2018


TÊN CHƯƠNG 4: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN (Công tắc tơ)
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
1. Kiến thức: 

· Trình bày được khái niệm, cấu tạo, nguyện lý hoạt động, công dụng, hư hỏng cơ bản, cách lựa chọn theo thông số kỹ thuật của: Công tắc tơ.

2. Kỹ năng :

·  Chọn được Công tắc tơ đúng yêu cầu kỹ thuật.
· Nêu được cách khắc phục hư hỏng cơ bản. 
3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm.

· Tích cực quan sát, trao đổi, yêu thích việc tính toán, lựa chọn Công tắc tơ và đảm bảo đúng yêu cầu, an toàn khi sử dụng.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Bảng, phấn, giáo trình, projector.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                      Thời gian: 2’
........................................................................................................................................................................................................................................................................

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập 


	Trình chiếu video đóng – mở cửa cổng trường, dẫn nhập vào bài
	Nghe giảng, trao đổi
	3‘

	2
	Giảng bài mới (kết hợp file power point)
I. Công tắc tơ
1.Cấu tạo, kí hiệu
Kết luận
2.Nguyên lý hoạt động
Kết luận
3.Thông số kỹ thuật
Kết luận

4.Điều kiện Lựa chọn

Kết luận

Ví dụ ứng dụng
5.Hư hỏng cơ bản và khắc phục

II.Bài tập 6/113

(Chọn công tắc tơ)

III.Bài tập 8/113
	-Trình chiếu (hình dạng)

-Giải thích (các dạng trong thực tế)
-Chiếu Slide, Giải thích cấu tạo, kí hiệu
+Gọi HS nêu đặc điểm chính.

+Nhận xét

-Kết luận ý chính

-Chiếu mạch điện dùng C, giải thích nguyên lý hđ.
+Gọi HS nhắc lại

+Nhận xét cho cả lớp nghe

-Slide mô phỏng  trên phần mềm Cade simu, gợi ý so sánh

-Ghi tóm tắt nội dung chính

-Chiếu hình ảnh thông số của C
-Hỏi: Nêu ý nghĩa các thông số trên C
-Gõi HS trả lời

-Nhận xét

-Ghi ý chính, hướng dẫn tài liệu.
-Hỏi: theo em khi chọn C, ta chú ý gì từ các thông số trên
-Gỏi nhóm trả lời
-Nhận xét trước lớp

-Giải thích các loại Công tắc tơ AC1, AC2, AC3, AC4

-Phân tích các trường hợp sử dụng AC1, AC2, AC3, AC4.

-Kết luận ý chính
-Nêu yêu cầu và hướng dẫn cách lựa chọn C.
-Giải thích, thuyết trình

-Gọi HS nêu lại

-Chiếu BT (Hướng dẫn)

-Cho các nhóm thực hiện

-Gọi các nhóm giải

-Nhận xét bài làm các nhóm

-Kết luận vấn đề

-Chiếu BT (Hướng dẫn)

-Cho các nhóm thực hiện

-Gọi các nhóm giải

-Nhận xét bài làm các nhóm
-Kết luận vấn đề
	-Quan sát

-Lắng nghe

-Nghe, nhớ

-Nghe, nhớ

-Nghe
-Nhớ

-Nghe, nhớ

-Trả lời

-Nghe

-Quan sát, trao đổi nhóm

-Ghi chép
-Quan sát 

-Nghe, trả lời

-Ghi nhớ

-Nghe
-Ghi chép
-Nghe, thảo luận
-Phát biểu
-Nghe, nhớ
-Lắng nghe

-Lắng nghe
-Ghi chép
-Quan sát, trao đổi, ghi nhớ
-Nghe, nhớ

-Trả lời

-Quan sát, nghe

-Ghi nhớ.

-Nghe, trao đổi, thực hiện

-Trao đổi, giải quyết

-Nhớ
-Nghe, nhớ

-Trao đổi
-Nghe, trao đổi, thực hiện

-Trao đổi, giải quyết
-Ghi chép

	2’

6’

9’

10’

8’

10’

5’
5’

12’

11’


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	·  Tóm tắc lại bài học hôm nay.
·  Nêu những ý chính cho sinh viên nắm rõ hơn.
	- Lắng nghe và quan sát, ghi chép
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem tài liệu Role trung gian. 
	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................

........................................................................................

	TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG TỔ MÔN
	Ngày 28 tháng 02 năm 2018
                     GIÁO VIÊN 

                         


	GIÁO ÁN SỐ:  10
	Mẫu số 5.

Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương 4: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN
Thực hiện ngày:  05 tháng 05 năm 2018


TÊN CHƯƠNG 4: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN (Role trung gian)
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
1. Kiến thức: 

· Trình bày được khái niệm, cấu tạo, nguyện lý hoạt động, công dụng, hư hỏng cơ bản: Role trung gian.

2. Kỹ năng :

·  Đọc được sơ đồ chân và vận dụng Role trung gian theo yêu cầu của mạch điện.
· Nêu được cách khắc phục hư hỏng cơ bản. 
3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm.

· Tích cực quan sát, trao đổi, yêu thích việc tính toán, lựa chọn Role trung gian và đảm bảo đúng yêu cầu, an toàn khi sử dụng.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Bảng, phấn, giáo trình, projector.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                      Thời gian: 2’
........................................................................................................................................................................................................................................................................

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập 


	Một mạch điện với yêu cầu khống chế điều khiển nhiều hoặc làm trung gian đóng cắt.
	Nghe giảng, trao đổi
	3‘

	2
	Giảng bài mới (kết hợp file power point)
I. Role trung gian

1.Cấu tạo, kí hiệu
Kết luận
2.Nguyên lý hoạt động
Kết luận

3.Thông số kỹ thuật -điều kiện lựa chọn

Kết luận

4. Hư hỏng cơ bản – khắc phục

Kết luận

II. Bài tập 8, page 113
(Kết hợp đọc sơ đồ chân, sơ đồ vận dụng kí hiệu trong mạch)
III. Bài tập 10, page 113
	-Trình chiếu (hình dạng)

-Giải thích (các dạng trong thực tế)

-Chiếu slide, Giải thích cấu tạo, kí hiệu
+Gọi HS so sánh đặc điểm cấu tạo với công tắc tơ.

-Hỏi:Chỉ ra kí hiệu role trung gian trong mạch (chiếu Slide)
+Nhận xét 

-Tóm tắt đặc điểm chính

-Giải thích kí hiệu role, nguyên lý hoạt động

-Slide mô phỏng hoạt động trên phần mềm Cade simu

-Hỏi: so sánh với hoạt động của C
-Nhận xét

Tóm tắt nội dung chính kết hợp GT

-Chiếu slide thông số của role

-Hỏi: Nêu ý nghĩa các thông số trên
-Gọi HS trả lời
-Nhận xét

-Kết luận vấn đề
-Hỏi: Dựa vào thông số, nêu các chọn Role phù hợp

-Gọi HS trả lời

-Nhận xét các nhóm

-Tóm tắt các ý chính quan trọng

-Giải thích, thuyết trình

-Gọi HS nêu lại

-Kết luận ý chính

-Chiếu Slide bài tập và hướng dẫn
-Cho các nhóm thực hiện

-Gọi các nhóm trả lời
-Nhận xét bài làm các nhóm

-Kết luận vấn đề

-Chiếu Slide bài tập và hướng dẫn

-Cho các nhóm thực hiện

-Gọi các nhóm trả lời

-Nhận xét bài làm các nhóm

-Kết luận vấn đề


	-Quan sát

-Lắng nghe

-Nghe, nhớ

-Suy nghĩ, trả lời

-Thảo luận, trả lời
-Nghe, nhớ

-Ghi chép

-Nghe, nhớ

-Quan sát kết hợp xem nguyên lý HĐ

-Nghe, trả lời

-Lắng nghe, nhớ
-Ghi chép
-Quan sát, ghi nhớ

-Lắng nghe, trả lời

-Phát biểu.

-Nghe, nhớ

-Ghi chép
-Nghe, suy nghĩ, trao đổi nhóm

-Trả lời

-Nghe

-Ghi chép

-Nghe

-Ghi chép

-Quan sát, ghi, nghe
-Trao đổi nhóm giải quyết yêu cầu
-Thực hiện
-Nghe, nhớ
-Ghi chép

-Quan sát, ghi, nghe

-Trao đổi nhóm giải quyết yêu cầu

-Thực hiện

-Nghe, nhớ

-Ghi chép


	3’

4’

8’

10’

12’

10’

15’

15’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	· Tóm tắc lại các đặc điểm role trung gian.
· Hướng dẫn giáo trình, bài tập liện quan.
	- Lắng nghe và quan sát, ghi chép
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem tài liệu Role tốc độ. 
	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................

........................................................................................

	TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN
	Ngày 28 tháng 02 năm 2018
                     GIÁO VIÊN 




	GIÁO ÁN SỐ:  11
	Mẫu số 5.

Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương 4: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN
Thực hiện ngày:  12 tháng 05 năm 2018


TÊN CHƯƠNG 4: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN (Role tốc độ)
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
1. Kiến thức: 

· Trình bày được khái niệm, cấu tạo, nguyện lý hoạt động, công dụng, hư hỏng cơ bản, cách lựa chọn theo thông số kỹ thuật của: Role tốc độ.

2. Kỹ năng :

·  Đọc được sơ đồ mạch điện có role tốc độ.
· Nêu được cách khắc phục hư hỏng cơ bản. 
3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm.

· Tích cực quan sát, trao đổi, yêu thích việc tính toán, lựa chọn Role tốc độ và đảm bảo đúng yêu cầu, an toàn khi sử dụng.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Bảng, phấn, giáo trình, projector.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                      Thời gian: 2’
........................................................................................................................................................................................................................................................................

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập 


	Trình chiếu mạch điện có sử dụng thiết bị khống chế điều khiển tốc độ ĐC, dẫn nhập vào bài
	Nghe giảng, trao đổi
	3‘

	2
	Giảng bài mới (kết hợp file power point)
I. Role tốc độ

1.Cấu tạo, kí hiệu
Kết luận

2.Nguyên lý hoạt động

Kết luận

3.Thông số kỹ thuật -điều kiện lựa chọn

Kết luận

4. Hư hỏng cơ bản – khắc phục

Kết luận

II. Bài tập 4, page 58
(Vận dụng đọc mạch điện có Role tốc độ)

III. Bài tập 7, page 58
	-Trình chiếu (hình dạng)

-Giải thích (các dạng trong thực tế)

-Chiếu slide, Giải thích cấu tạo, KH
+Gọi HS so sánh đặc điểm cấu tạo với công tắc tơ, role trung gian.

-Hỏi:Chỉ ra kí hiệu role trung gian trong mạch (chiếu Slide)

+Nhận xét 

-Tóm tắt đặc điểm chính

-Giải thích kí hiệu role tốc độ, nguyên lý hoạt động

-Slide mô phỏng hoạt động trên phần mềm Cade simu

-Hỏi: công dụng của role để làm gì?
-Nhận xét

Tóm tắt nội dung chính kết hợp GT

-Chiếu slide thông số của role

-Hỏi: Nêu ý nghĩa các thông số trên

-Gọi HS trả lời

-Nhận xét

-Kết luận vấn đề

-Hỏi: Dựa vào thông số, nêu các chọn Role tốc độ phù hợp

-Gọi HS trả lời

-Nhận xét các nhóm

-Tóm tắt các ý chính quan trọng

-Giải thích, thuyết trình

-Gọi HS nêu lại

-Kết luận ý chính

-Chiếu Slide bài tập và hướng dẫn

-Cho các nhóm thực hiện

-Gọi các nhóm trả lời

-Nhận xét bài làm các nhóm

-Kết luận vấn đề

-Chiếu Slide bài tập và hướng dẫn

-Cho các nhóm thực hiện

-Gọi các nhóm trả lời

-Nhận xét bài làm các nhóm

-Kết luận vấn đề


	-Quan sát

-Lắng nghe

-Nghe, nhớ

-Suy nghĩ, trả lời

-Nghe, thảo luận

-Nghe, nhớ

-Ghi chép

-Nghe, nhớ

-Quan sát kết hợp xem nguyên lý HĐ

-Nghe, trả lời

-Lắng nghe, nhớ

-Ghi chép

-Quan sát, ghi nhớ

-Lắng nghe, trả lời

-Phát biểu.

-Nghe, nhớ

-Ghi chép

-Nghe, suy nghĩ, trao đổi nhóm

-Trả lời

-Nghe

-Ghi chép

-Nghe

-Ghi chép

-Quan sát, ghi, nghe

-Trao đổi nhóm giải quyết yêu cầu

-Thực hiện

-Nghe, nhớ

-Ghi chép

-Quan sát, ghi, nghe

-Trao đổi nhóm giải quyết yêu cầu

-Thực hiện

-Nghe, nhớ

-Ghi chép


	3’

4’

8’

10’

12’

10’

15’

15’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	·  Tóm tắc lại đặc điểm chính role tốc độ.
·  Hướng dẫn giáo trình, bài tập.
	- Lắng nghe và quan sát, ghi chép
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem tài liệu Role thời gian. 
	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................

........................................................................................

	TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN
	Ngày 28 tháng 02 năm 2018
                     GIÁO VIÊN 

                       


	GIÁO ÁN SỐ:  12
	Mẫu số 5.

Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương 4: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN
Thực hiện ngày:  19 tháng 05 năm 2018


TÊN CHƯƠNG 4: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN (Role thời gian)
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
1. Kiến thức: 

· Trình bày được khái niệm, cấu tạo, nguyện lý hoạt động, công dụng, hư hỏng cơ bản, cách lựa chọn theo thông số kỹ thuật của: Role thời gian.

2. Kỹ năng :

·  Đọc được sơ đồ chân ON Delay, Off Delay và sơ đồ trong mạch điện.
· Nêu được cách khắc phục hư hỏng cơ bản. 
3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm.

· Tích cực quan sát, trao đổi, yêu thích việc tính toán, lựa chọn Role thời gian và đảm bảo đúng yêu cầu, an toàn khi sử dụng.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Bảng, phấn, giáo trình, projector.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                      Thời gian: 2’
........................................................................................................................................................................................................................................................................

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập 


	Chiếu video mạch điện sử dụng thời gian trì hoãn để điều khiển, dẫn nhập bài
	Nghe giảng, trao đổi
	3‘

	2
	Giảng bài mới (kết hợp file power point)
I. Role thời gian
1.Cấu tạo, kí hiệu
Kết luận
2.Nguyên lý hoạt động
Kết luận

3.Thông số kỹ thuật, điều kiện lựa chọn

II. Kiểm tra lần 2.
	-Trình chiếu (hình dạng)

-Giải thích (các dạng trong thực tế On delay, Off delay)

-Giải thích cấu tạo

+Gọi HS so sánh đặc điểm cấu tạo với, role trung gian.

+Nhận xét 

-Tóm tắt đặc điểm chính

-Giải thích sơ đồ chân, kí hiệu Role thời gian Ondelay, Off delay

+Gọi các nhóm nhắc lại.
+Nhận xét các nhóm

-Tóm tắt ý chính

-Chiếu Slide Cade simu và giải thích nguyên lý hoạt động

+Gọi học sinh giải thích lại
+Nhận xét các nhóm
-Hỏi: công dụng?

+Gọi HS trả lời, nhận xét

-Tóm tắt ý chính
-Chiếu slide thông số của role

-Hỏi: Nêu ý nghĩa các thông số trên

-Gọi HS trả lời

-Nhận xét

-Kết luận vấn đề

-Hỏi: Dựa vào thông số, nêu cách chọn Role TG phù hợp.

-Gọi HS trả lời

-Nhận xét các nhóm

-Tóm tắt các ý chính quan trọng

-Slide yêu cầu đề bài kiểm tra

-Yêu cầu HS làm, quan sát lớp.
	-Quan sát

-Lắng nghe

-Nghe, nhớ

-Trả lời
-Nghe, nhớ
-Ghi chép
-Nghe, ghi chép
-Thảo luận, Trả lời

-Nghe, nhớ

-Ghi chép

-Quan sát
-Trả lời
-Nghe, nhớ
-Thảo luận, trả lời
-Nghe, trả lời

-Lắng nghe, trả lời

-Quan sát, ghi nhớ

-Lắng nghe, trả lời

-Phát biểu.

-Nghe, nhớ

-Ghi chép

-Nghe, suy nghĩ, trao đổi nhóm

-Trả lời

-Nghe

-Ghi chép

-Ghi chép

-Thực hiện
	2’

4’

11’

8’

8’

45’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	·  Tóm tắc lại bài học hôm nay.
·  Nêu những ý chính cho sinh viên nắm rõ hơn.
	- Lắng nghe và quan sát, ghi chép
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem tài liệu các mạch ứng dụng KCĐ. 
	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................

........................................................................................

	TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN
	Ngày 28 tháng 02 năm 2018
                     GIÁO VIÊN 




	GIÁO ÁN SỐ:  13
	Mẫu số 5.

Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương 5: MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG
Thực hiện ngày:  26 tháng 05 năm 2018


TÊN CHƯƠNG 5: MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG (Mạch KĐ ĐC KĐB 3 pha)
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
1. Kiến thức: 

· Trình bày được ứng dụng các loại kí hiệu KCĐ trong mạch.

2. Kỹ năng :

·  Nhận biết được tất cả kí hiệu trong mạch.
· Nêu được nguyên lý hoạt động của mạch. 
3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm.

· Tích cực quan sát, trao đổi, yêu thích việc tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các mạch điều khiển sử dụng KCĐ. 
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Bảng, phấn, giáo trình, projector.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                      Thời gian: 2’
........................................................................................................................................................................................................................................................................

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập 


	Giới thiệu bài mới

(Chiếu Video mạch khởi động)
	Nghe giảng, dẫn nhập bài mới
	5‘

	2
	Giảng bài mới (kết hợp file power point)
I. Mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ 3 pha
1.Sơ đồ mạch
2.Kí hiệu dùng trong mạch
Kết luận
3.Nguyên lý hoạt động của mạch điện
Kết luận
II. Mạch khởi động sao – tam giác động cơ không đồng bộ 3 pha

1.Sơ đồ mạch

2.Kí hiệu trong mạch

3.Nguyên lý hoạt động


	-Trình chiếu Sơ đồ mạch điện, cho HS thảo luận tìm hiểu mạch
-Hỏi: các kí hiệu trong mạch, nhiệm vụ từng loại?
-Gọi HS trả lời
-Nhận xét các nhóm
-Kết luận các kí hiệu, nhiệm vụ của chúng trong mạch
-Hỏi: giải thích toàn bộ hoạt động mạch
-Gọi HS trả lời

-Nhận xét các nhóm

-Ghi tóm tắt NLHĐ của mạch điện

-Chiếu Slide mô phỏng hoạt động mạch trên phần mềm Cade simu

-Gọi 1 SV bất kỳ giải thích, để GV đánh giá và lớp củng cố v/đ đã học

-Trình chiếu Sơ đồ mạch điện, cho HS thảo luận tìm hiểu mạch

-Hỏi: các kí hiệu trong mạch, nhiệm vụ từng loại?

-Gọi HS trả lời

-Nhận xét các nhóm

-Kết luận các kí hiệu, nhiệm vụ của chúng trong mạch

-Hỏi: giải thích toàn bộ hoạt động mạch

-Gọi HS trả lời

-Nhận xét các nhóm

-Ghi tóm tắt NLHĐ của mạch điện

-Chiếu Slide mô phỏng hoạt động mạch trên phần mềm Cade simu

-Gọi 1 SV bất kỳ giải thích, để GV đánh giá và lớp củng cố v/đ đã học
	-Quan sát, thảo luận
-Nghe, thảo luận
-Thực hiện

-Nghe, nhớ
-Ghi chép
-Nghe, thảo luận
-Phát biểu

-Nghe, nhớ

-Ghi chép

-Quan sát, so sánh với kết luận vừa nêu

-Trả lời, các HS khác theo dõi (HS nào nói chuyện gọi trả lời thế bạn)
-Quan sát, thảo luận

-Nghe, thảo luận

-Thực hiện

-Nghe, nhớ

-Ghi chép

-Nghe, thảo luận

-Phát biểu

-Nghe, nhớ

-Ghi chép

-Quan sát, so sánh với kết luận vừa nêu

-Trả lời, các HS khác theo dõi (HS nào nói chuyện gọi trả lời thế bạn)
	6’

7’

11’

5’

5’

6’

10’

10’

7’

8’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	·  Tóm tắt lại nguyên lý hoạt động của mạch khởi động trực tiếp và khởi động sao – tam giác.
·  Hướng dẫn giáo trình, bài tập tiếp theo.
	- Lắng nghe và quan sát, ghi chép
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem tài liệu các mạch ứng dụng KCĐ. 
	3’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................

........................................................................................

	TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN
	Ngày 28 tháng 02 năm 2018
                     GIÁO VIÊN 




	GIÁO ÁN SỐ:  14
	Mẫu số 5.

Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương 5: MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG
Thực hiện ngày:  02 tháng 06 năm 2018


TÊN CHƯƠNG 5: MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG (Mạch KĐ đảo chiều quay gián tiếp ĐC KĐB 3 pha)
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
1. Kiến thức: 

· Trình bày được ứng dụng các loại kí hiệu KCĐ trong mạch.

2. Kỹ năng :

·  Nhận biết được tất cả kí hiệu trong mạch.
· Nêu được nguyên lý hoạt động của mạch. 

· Nêu, khắc phục được các hư hỏng cơ bản trong mạch.
3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm.

· Tích cực quan sát, trao đổi, yêu thích việc tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các mạch điều khiển sử dụng KCĐ. 
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Bảng, phấn, giáo trình, projector.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                      Thời gian: 2’
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập 


	Giới thiệu bài mới

Chiếu Video mạch khởi động gián tiếp, dẫn nhập vào bài
	Nghe giảng, dẫn nhập bài mới
	5‘

	2
	Giảng bài mới (kết hợp file power point)
I. Mạch khởi động đảo chiều quay gián tiếp động cơ KĐB 3 pha

1.Sơ đồ mạch

2.Kí hiệu trong mạch

3.Nguyên lý hoạt động

II. Nguyên nhân hư hỏng của mạch, khắc phục 
1. Nguyên nhân hư hỏng-khắc phục
Kết luận
Kết luận
	-Trình chiếu Sơ đồ mạch điện, cho HS thảo luận tìm hiểu mạch

-Hỏi: các kí hiệu trong mạch, nhiệm vụ từng loại?

-Gọi HS trả lời

-Nhận xét các nhóm

-Kết luận các kí hiệu, nhiệm vụ của chúng trong mạch

-Hỏi: giải thích toàn bộ hoạt động mạch

-Gọi HS trả lời

-Nhận xét các nhóm

-Ghi tóm tắt NLHĐ của mạch điện

-Chiếu Slide mô phỏng hoạt động mạch trên phần mềm Cade simu

-Gọi các SV bất kỳ giải thích, để GV đánh giá và lớp củng cố v/đ đã học
-Chiếu Slide mạch điện
-Cho các nhóm quan sát mạch, thảo luận tìm hiểu các nguyên nhân hư hỏng có thể xảy ra. 

-Gọi các nhóm
-Nhận xét chung
-Hỏi: Gợi ý bật nguồn CB, không thấy tín hiệu?

-Gọi HS trả lời

-Kết luận: nguyên nhân – khắc phục

-Hỏi: Gợi ý ấn nút mạch không khởi động?

-Gọi HS trả lời

-Kết luận: nguyên nhân – khắc phục

-Hỏi: Mạch không đảo chiều quay?

-Gọi HS trả lời

-Kết luận: nguyên nhân – khắc phục

-Tóm tắt nguyên nhân hư hỏng chính, khắc phục

	-Quan sát, thảo luận

-Nghe, thảo luận

-Thực hiện

-Nghe, nhớ

-Ghi chép

-Nghe, thảo luận

-Phát biểu

-Nghe, nhớ

-Ghi chép

-Quan sát, so sánh với kết luận vừa nêu

-Trả lời, các HS khác theo dõi (HS nào nói chuyện gọi trả lời thế bạn)
-Quan sát
-Quan sát, thảo luận

-Phát biểu
-Nghe, trao đổi
-Thảo luận (nguyên nhân, khắc phục)

-Phát biểu

-Ghi chép
-Thảo luận (nguyên nhân, khắc phục)

-Phát biểu

-Ghi chép

-Thảo luận (nguyên nhân, khắc phục)

-Phát biểu

-Ghi chép

-Ghi chép hệ thống
	6’

13’

10’

7’

10’
30’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	·  Tóm tắt lại nguyên lý hoạt động của mạch khởi động gián tiếp và nguyên nhân hư hỏng trong mạch, cách khắc phục.
·  Hướng dẫn giáo trình, bài tập tiếp theo.
	- Lắng nghe và quan sát, ghi chép
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem tài liệu các mạch ứng dụng KCĐ. 
	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................

........................................................................................

	TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN
	Ngày 28 tháng 02 năm 2018
                     GIÁO VIÊN 



	GIÁO ÁN SỐ:  15
	Mẫu số 5.

Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương 5: MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG
Thực hiện ngày:  09 tháng 06 năm 2018


TÊN CHƯƠNG 5: MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG (Mạch KĐ đảo chiều quay trực tiếp ĐC KĐB 3 pha)
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
1. Kiến thức: 

· Trình bày được ứng dụng các loại kí hiệu KCĐ trong mạch.

2. Kỹ năng :

·  Nhận biết được tất cả kí hiệu trong mạch.
· Nêu được nguyên lý hoạt động của mạch. 

· Nêu, khắc phục được các hư hỏng cơ bản trong mạch.
3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm.

· Tích cực quan sát, trao đổi, yêu thích việc tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các mạch điều khiển sử dụng KCĐ. 
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Bảng, phấn, giáo trình, projector.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                      Thời gian: 2’
........................................................................................................................................................................................................................................................................

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập 


	Giới thiệu bài mới

Chiếu Video mạch khởi động gián tiếp, dẫn nhập vào bài
	Nghe giảng, dẫn nhập bài mới
	5‘

	2
	Giảng bài mới (kết hợp file power point)
I. Mạch khởi động đảo chiều quay trực tiếp động cơ KĐB 3 pha

1.Sơ đồ mạch

2.Kí hiệu trong mạch

3.Nguyên lý hoạt động

II. Nguyên nhân hư hỏng của mạch, khắc phục 
1. Nguyên nhân hư hỏng-khắc phục
Kết luận

Kết luận

III.ÔN TẬP
	-Trình chiếu Sơ đồ mạch điện, cho HS thảo luận tìm hiểu mạch

-Hỏi: các kí hiệu trong mạch, nhiệm vụ từng loại?

-Gọi HS trả lời

-Nhận xét các nhóm

-Kết luận các kí hiệu, nhiệm vụ của chúng trong mạch

-Hỏi: giải thích toàn bộ hoạt động mạch

-Gọi HS trả lời

-Nhận xét các nhóm

-Ghi tóm tắt NLHĐ của mạch điện

-Chiếu Slide mô phỏng hoạt động mạch trên phần mềm Cade simu

-Gọi các SV bất kỳ giải thích, để GV đánh giá và lớp củng cố v/đ đã học

-Chiếu Slide mạch điện

-Cho các nhóm quan sát mạch, thảo luận tìm hiểu các nguyên nhân hư hỏng có thể xảy ra. 

-Gọi các nhóm

-Nhận xét chung

-Hỏi: Gợi ý bật nguồn CB, không thấy tín hiệu?

-Gọi HS trả lời

-Kết luận: nguyên nhân – khắc phục

-Hỏi: Gợi ý ấn nút mạch không khởi động?

-Gọi HS trả lời

-Kết luận: nguyên nhân – khắc phục

-Hỏi: Mạch không đảo chiều quay?

-Gọi HS trả lời

-Kết luận: nguyên nhân – khắc phục

-Tóm tắt nguyên nhân hư hỏng chính, khắc phục

-Khí cụ điện đóng cắt (CD, nút nhấn, công tắc, CB)
-Ôn tập các ý chính: thông số, điều kiện chọn, bài tập.
-Khí cụ điện bảo vệ (CC, role dòng điện, điện áp, RCCB )

-Ôn tập các ý chính: thông số, điều kiện chọn, bài tập.

-Khí cụ điện điều khiển (Công tắc tơ, role trung gian, role thời gian)

-Ôn tập các ý chính: thông số, điều kiện chọn, bài tập.


	-Quan sát, thảo luận

-Nghe, thảo luận

-Thực hiện

-Nghe, nhớ

-Ghi chép

-Nghe, thảo luận

-Phát biểu

-Nghe, nhớ

-Ghi chép

-Quan sát, so sánh với kết luận vừa nêu

-Trả lời, các HS khác theo dõi (HS nào nói chuyện gọi trả lời thế bạn)
-Quan sát

-Quan sát, thảo luận

-Phát biểu

-Nghe, trao đổi

-Thảo luận (nguyên nhân, khắc phục)

-Phát biểu

-Ghi chép

-Thảo luận (nguyên nhân, khắc phục)

-Phát biểu

-Ghi chép

-Thảo luận (nguyên nhân, khắc phục)

-Phát biểu

-Ghi chép

-Ghi chép hệ thống
-Xem lại giáo trình, tập vở

-Thảo luận, hỏi bạn bè, giáo viên

-Xem lại giáo trình, tập vở

-Thảo luận, hỏi bạn bè, giáo viên
-Xem lại giáo trình, tập vở

-Thảo luận, hỏi bạn bè, giáo viên
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	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	·  Tóm tắt lại nguyên lý hoạt động của mạch khởi động trực tiếp và nguyên nhân hư hỏng trong mạch, cách khắc phục.
· Hướng dẫn học bài thi kết thúc môn học
	- Lắng nghe và quan sát, ghi chép
	5’
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	Hướng dẫn tự học


	Xem tài liệu các mạch ứng dụng KCĐ. 
	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
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